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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 
Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1. Khi phát hiện thấy bom, mìn, vật liệu nổ hay những vật nghi mìn, đạn chưa nổ, chúng ta cần làm gì?
A. Mặc kệ vì không phải việc của mình
B. Đánh dấu cảnh báo, nhanh chóng thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng địa phương
C. Bỏ qua, không cần quan tâm
D. Mang về nhà sử dụng
Câu 2. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Nhà nước không cấm việc sử dụng hàn the và phoóc – môn làm chất phụ gia trong quá trình chế biến thực phẩm.
B. Chỉ những cá nhân, tổ chức nào được Nhà nước giao nhiệm vụ mới được sử dụng vũ khí.
C. Phòng, chống cháy nổ chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
D. Nhà nước không cấm việc sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
Câu 3. Chúng ta KHÔNG nên làm việc nào sau đây để phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
B. Chơi nghịch với vũ khí, bom, mìn và vật liệu nổ.
C. Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện những vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
D. Vận động bạn bè, người thân thực hiện đúng các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Câu 4. Hiện tượng nào sau đây KHÔNG được coi là tệ nạn xã hội?
A. Lôi kéo, rủ rê trẻ em đánh bạc 	B. Trồng cây xanh 	
C. Hoạt động mại dâm 		D. Sử dụng ma túy
Câu 5. Em KHÔNG tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Người nhiễm HIV vẫn có những quyền và nghĩa vụ như các công dân bình thường khác
B. Cha mẹ bỏ rơi con cái chưa thành niên nhiễm HIV là vi phạm pháp luật.
C. Bác sĩ có quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho một người khi biết người đó nhiễm HIV.
D. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
Câu 6. Quân là con một nên được bố mẹ nuông chiều. Bị bạn xấu rủ rê, Quân sa vào tệ nạn tiêm chích ma túy, đến khi trở thành con nghiện bố mẹ mới biết. Theo em vì sao Quân trở thành con nghiện?
A. Quân có quá nhiều tiền 	
B. Do bố mẹ Quân không quan tâm đến con
C. Do Quân chơi với bạn xấu 	
D. Do bố mẹ nuông chiều và bị nhóm bạn xấu rủ rê
Câu 7. Theo em, hành vi nào sau đây là đúng?
A. Dùng gas để đun nấu 	B. Hút thuốc xong vứt tàn thuốc ra xung quanh
C. Dùng mìn, thuốc nổ đánh bắt cá 	D. Cưa bom, mìn để lấy thuốc nổ
Câu 8. Để phòng, chống HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện việc làm nào sau đây?
A. Tránh xa những người từng nghiện ma túy 	
B. Quan hệ tình dục bừa bãi
C. Yêu cầu làm xét nghiệm cẩn thận trước khi cho và truyền máu 
D. Tránh xa người nhiễm HIV/AIDS
Câu 9. HIV/AIDS KHÔNG gây ra hậu quả nào sau đây cho con người?
A. Tăng thêm sức đề kháng 	B. Dẫn con người đến với ma túy, mại dâm
C. Đẩy con người rơi vào các tệ nạn xã hội 	D. Hủy hoại sức khỏe, cướp đi tính mạng của con người
Câu 10. Để phòng chống HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ những việc làm nào sau đây?
A. Sống buông thả, ham chơi, đua đòi 	B. Tránh xa những người nhiễm HIV/AIDS
C. Tránh xa những người từng nghiện ma túy 	D. Chia sẻ, giúp đỡ, động viên đối với người nhiễm HIV/AIDS
Câu 11. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật?
A. Cố ý gây cháy nổ làm tổn hại đến sức khỏe của người khác 	
B. Nhà nước bắn pháo hoa dịp lễ, Tết
C. Phun thuốc trừ sâu trong liều lượng cho phép 	
D. Đốt lửa sưởi ấm cho mùa đông
Câu 12. Nhiễm HIV thường là hệ quả của nguyên nhân nào?
A. Tham gia vào hoạt động từ thiện 	
B. Tham gia vào các sinh hoạt an toàn, lành mạnh
C. Tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường 	
D. Tham gia các hoạt động mại dâm
Câu 13. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
A. Nhiễm HIV thì không thể tham gia lao động sản xuất. 	
B. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận học sinh nếu biết em đó bị nhiễm HIV.
C. Người bị nhiễm mới cần phòng, chống nhiễm HIV/AIDS. 	
D. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác là vi phạm pháp luật.
Câu 14. Điệp và Hường dạo chơi trong công viên, thấy hoa đẹp, Hường dừng lại và hái mấy bông. Hường cho rằng: “Cả một vườn hoa, ngắt vài bông sẽ không ảnh hưởng gì”. Em sẽ làm gì trước suy nghĩ và hành động của Hường?
A. Đồng tình với ý kiến của Hường 	
B. Không quan tâm tới ý kiến của Hường
C. Khuyên các bạn phải biết bảo vệ tài sản công cộng 	
D. Làm theo các bạn
Câu 15. Nhà nước nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng các chất độc hại để đầu độc người khác 	
B. Vận chuyển xăng dầu
C. Cơ quan chức năng thực hiện rà phá bom mìn 	
D. Vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Câu 16. Vì có thù với nhà ông M, ông P đã tung tin nhà ông M có người bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em:
A. Ông P có thể làm như vậy vì chỉ là tung tin. 	B. Ông P chưa xâm hại đến danh dự của ông M.
C. Hành vi của ông P là vi phạm pháp luật. 	D. Ông P làm như vậy chưa vi phạm pháp luật.
Câu 17. Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhà ông T đã mua 6 kg pháo về để bắn vào đêm giao thừa. Hành vi của gia đình ông T là:
A. Hành vi của ông T có thể chấp nhận được do ông chỉ bắn vào đêm giao thừa. 	
B. Ông T có thể dùng vì vào dịp Tết.
C. Không vi phạm vì đây là việc cá nhân của gia đình ông. 	
D. Vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt.
Câu 18. Em KHÔNG tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Chỉ cần phòng, chống cháy nổ ở gia đình, không cần ở những nơi khác.
B. Phòng, chống cháy nổ là trách nhiệm của tất cả mọi người.
C. Chỉ những cơ quan Nhà nước mới được phép giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất phóng xạ.
D. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ phải được huấn luyện về chuyên môn.
Câu 19. Ông A làm nghề chở vật liệu thuê, một hôm có người thuê ông chở vật nghi là bom. Nếu là ông A, em sẽ:
A. Không đồng ý chở vì đó là vi phạm pháp luật 	
B. Nhận chở với điều kiện chủ hàng phải đi cùng mình
C. Chỉ chở đi nếu đoạn đường ngắn 	
D. Nhận chở chuyến hàng vì được một khoản tiền lớn
Câu 20. Khi gặp sự cố cháy, chúng ta KHÔNG được làm gì?
A. Gọi điện đến 114 báo cháy 				B. Chạy thẳng vào đám cháy
C. Dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy 		D. Báo động, cắt điện
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Tệ nạn xã hội là gì? Em hãy nêu tác hại của tệ nạn xã hội? Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định như thế nào?
Câu 2 (2 điểm): 
An là học sinh lớp 8, em được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng em muốn bán nó đi để mua chiếc xe đạp khác. Theo em:
a. An có quyền bán chiếc xe đạp đó không? Vì sao?
b. An có những quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 
Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1. Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhà ông T đã mua 6 kg pháo về để bắn vào đêm giao thừa. Hành vi của gia đình ông T là:
A. Vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt. 	
B. Không vi phạm vì đây là việc cá nhân của gia đình ông.
C. Hành vi của ông T có thể chấp nhận được do ông chỉ bắn vào đêm giao thừa. 	
D. Ông T có thể dùng vì vào dịp Tết.
Câu 2. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật?
A. Phun thuốc trừ sâu trong liều lượng cho phép 	
B. Đốt lửa sưởi ấm cho mùa đông
C. Nhà nước bắn pháo hoa dịp lễ, Tết 	
D. Cố ý gây cháy nổ làm tổn hại đến sức khỏe của người khác
Câu 3. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
A. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận học sinh nếu biết em đó bị nhiễm HIV. 	
B. Nhiễm HIV thì không thể tham gia lao động sản xuất.
C. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác là vi phạm pháp luật. 	
D. Người bị nhiễm mới cần phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.
Câu 4. Để phòng chống HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ những việc làm nào sau đây?
A. Tránh xa những người nhiễm HIV/AIDS 	
B. Sống buông thả, ham chơi, đua đòi
C. Tránh xa những người từng nghiện ma túy 	
D. Chia sẻ, giúp đỡ, động viên đối với người nhiễm HIV/AIDS
Câu 5. Điệp và Hường dạo chơi trong công viên, thấy hoa đẹp, Hường dừng lại và hái mấy bông. Hường cho rằng: “Cả một vườn hoa, ngắt vài bông sẽ không ảnh hưởng gì”. Em sẽ làm gì trước suy nghĩ và hành động của Hường?
A. Đồng tình với ý kiến của Hường 	
B. Không quan tâm tới ý kiến của Hường
C. Làm theo các bạn 	
D. Khuyên các bạn phải biết bảo vệ tài sản công cộng
Câu 6. Em KHÔNG tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
B. Người nhiễm HIV vẫn có những quyền và nghĩa vụ như các công dân bình thường khác
C. Bác sĩ có quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho một người khi biết người đó nhiễm HIV.
D. Cha mẹ bỏ rơi con cái chưa thành niên nhiễm HIV là vi phạm pháp luật.
Câu 7. Khi gặp sự cố cháy, chúng ta KHÔNG được làm gì?
A. Báo động, cắt điện 	
B. Chạy thẳng vào đám cháy
C. Gọi điện đến 114 báo cháy 	
D. Dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy
Câu 8. Nhiễm HIV thường là hệ quả của nguyên nhân nào?
A. Tham gia các hoạt động mại dâm 	
B. Tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường
C. Tham gia vào hoạt động từ thiện 	
D. Tham gia vào các sinh hoạt an toàn, lành mạnh
Câu 9. Khi phát hiện thấy bom, mìn, vật liệu nổ hay những vật nghi mìn, đạn chưa nổ, chúng ta cần làm gì?
A. Đánh dấu cảnh báo, nhanh chóng thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng địa phương
B. Bỏ qua, không cần quan tâm
C. Mang về nhà sử dụng
D. Mặc kệ vì không phải việc của mình
Câu 10. Vì có thù với nhà ông M, ông P đã tung tin nhà ông M có người bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em:
A. Ông P có thể làm như vậy vì chỉ là tung tin. 	B. Hành vi của ông P là vi phạm pháp luật.
C. Ông P làm như vậy chưa vi phạm pháp luật. 	D. Ông P chưa xâm hại đến danh dự của ông M.
Câu 11. HIV/AIDS KHÔNG gây ra hậu quả nào sau đây cho con người?
A. Đẩy con người rơi vào các tệ nạn xã hội 	
B. Tăng thêm sức đề kháng
C. Hủy hoại sức khỏe, cướp đi tính mạng của con người 	
D. Dẫn con người đến với ma túy, mại dâm
Câu 12. Ông A làm nghề chở vật liệu thuê, một hôm có người thuê ông chở vật nghi là bom. Nếu là ông A, em sẽ:
A. Chỉ chở đi nếu đoạn đường ngắn 	
B. Nhận chở chuyến hàng vì được một khoản tiền lớn
C. Không đồng ý chở vì đó là vi phạm pháp luật 	
D. Nhận chở với điều kiện chủ hàng phải đi cùng mình
Câu 13. Em KHÔNG tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Chỉ những cơ quan Nhà nước mới được phép giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất phóng xạ.
B. Phòng, chống cháy nổ là trách nhiệm của tất cả mọi người.
C. Chỉ cần phòng, chống cháy nổ ở gia đình, không cần ở những nơi khác.
D. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ phải được huấn luyện về chuyên môn.
Câu 14. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Phòng, chống cháy nổ chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
B. Chỉ những cá nhân, tổ chức nào được Nhà nước giao nhiệm vụ mới được sử dụng vũ khí.
C. Nhà nước không cấm việc sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
D. Nhà nước không cấm việc sử dụng hàn the và phoóc – môn làm chất phụ gia trong quá trình chế biến thực phẩm.
Câu 15. Chúng ta KHÔNG nên làm việc nào sau đây để phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện những vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
B. Chơi nghịch với vũ khí, bom, mìn và vật liệu nổ.
C. Tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
D. Vận động bạn bè, người thân thực hiện đúng các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Câu 16. Theo em, hành vi nào sau đây là đúng?
A. Hút thuốc xong vứt tàn thuốc ra xung quanh 	B. Cưa bom, mìn để lấy thuốc nổ
C. Dùng mìn, thuốc nổ đánh bắt cá 	D. Dùng gas để đun nấu
Câu 17. Hiện tượng nào sau đây KHÔNG được coi là tệ nạn xã hội?
A. Sử dụng ma túy 		B. Hoạt động mại dâm 	
C. Trồng cây xanh 		D. Lôi kéo, rủ rê trẻ em đánh bạc
Câu 18. Để phòng, chống HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện việc làm nào sau đây?
A. Tránh xa người nhiễm HIV/AIDS 	
B. Tránh xa những người từng nghiện ma túy
C. Yêu cầu làm xét nghiệm cẩn thận trước khi cho và truyền máu 	
D. Quan hệ tình dục bừa bãi
Câu 19. Quân là con một nên được bố mẹ nuông chiều. Bị bạn xấu rủ rê, Quân sa vào tệ nạn tiêm chích ma túy, đến khi trở thành con nghiện bố mẹ mới biết. Theo em vì sao Quân trở thành con nghiện?
A. Quân có quá nhiều tiền 	
B. Do bố mẹ Quân không quan tâm đến con
C. Do Quân chơi với bạn xấu 	
D. Do bố mẹ nuông chiều và bị nhóm bạn xấu rủ rê
Câu 20. Nhà nước nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Vận chuyển xăng dầu 	
B. Sử dụng các chất độc hại để đầu độc người khác
C. Vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 	
D. Cơ quan chức năng thực hiện rà phá bom mìn
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Tệ nạn xã hội là gì? Em hãy nêu tác hại của tệ nạn xã hội? Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định như thế nào?
Câu 2 (2 điểm): 
An là học sinh lớp 8, em được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng em muốn bán nó đi để mua chiếc xe đạp khác. Theo em:
a. An có quyền bán chiếc xe đạp đó không? Vì sao?
b. An có những quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?
 
----------- HẾT ----------
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 
Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1. Để phòng chống HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ những việc làm nào sau đây?
A. Sống buông thả, ham chơi, đua đòi 	
B. Chia sẻ, giúp đỡ, động viên đối với người nhiễm HIV/AIDS
C. Tránh xa những người nhiễm HIV/AIDS 	
D. Tránh xa những người từng nghiện ma túy
Câu 2. Nhà nước nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Vận chuyển xăng dầu 	
B. Sử dụng các chất độc hại để đầu độc người khác
C. Vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 	
D. Cơ quan chức năng thực hiện rà phá bom mìn
Câu 3. Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhà ông T đã mua 6 kg pháo về để bắn vào đêm giao thừa. Hành vi của gia đình ông T là:
A. Hành vi của ông T có thể chấp nhận được do ông chỉ bắn vào đêm giao thừa. 	
B. Ông T có thể dùng vì vào dịp Tết.
C. Không vi phạm vì đây là việc cá nhân của gia đình ông. 	
D. Vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt.
Câu 4. Quân là con một nên được bố mẹ nuông chiều. Bị bạn xấu rủ rê, Quân sa vào tệ nạn tiêm chích ma túy, đến khi trở thành con nghiện bố mẹ mới biết. Theo em vì sao Quân trở thành con nghiện?
A. Do bố mẹ nuông chiều và bị nhóm bạn xấu rủ rê 	B. Quân có quá nhiều tiền
C. Do Quân chơi với bạn xấu 		D. Do bố mẹ Quân không quan tâm đến con
Câu 5. Nhiễm HIV thường là hệ quả của nguyên nhân nào?
A. Tham gia vào các sinh hoạt an toàn, lành mạnh 	
B. Tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường
C. Tham gia các hoạt động mại dâm 	
D. Tham gia vào hoạt động từ thiện
Câu 6. Em KHÔNG tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Bác sĩ có quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho một người khi biết người đó nhiễm HIV.
B. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
C. Người nhiễm HIV vẫn có những quyền và nghĩa vụ như các công dân bình thường khác
D. Cha mẹ bỏ rơi con cái chưa thành niên nhiễm HIV là vi phạm pháp luật.
Câu 7. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật?
A. Nhà nước bắn pháo hoa dịp lễ, Tết 	
B. Cố ý gây cháy nổ làm tổn hại đến sức khỏe của người khác
C. Đốt lửa sưởi ấm cho mùa đông 	
D. Phun thuốc trừ sâu trong liều lượng cho phép
Câu 8. HIV/AIDS KHÔNG gây ra hậu quả nào sau đây cho con người?
A. Dẫn con người đến với ma túy, mại dâm 	
B. Hủy hoại sức khỏe, cướp đi tính mạng của con người
C. Đẩy con người rơi vào các tệ nạn xã hội 	
D. Tăng thêm sức đề kháng
Câu 9. Khi phát hiện thấy bom, mìn, vật liệu nổ hay những vật nghi mìn, đạn chưa nổ, chúng ta cần làm gì?
A. Đánh dấu cảnh báo, nhanh chóng thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng địa phương
B. Bỏ qua, không cần quan tâm
C. Mặc kệ vì không phải việc của mình
D. Mang về nhà sử dụng
Câu 10. Hiện tượng nào sau đây KHÔNG được coi là tệ nạn xã hội?
A. Lôi kéo, rủ rê trẻ em đánh bạc 	B. Trồng cây xanh 	
C. Sử dụng ma túy 		D. Hoạt động mại dâm
Câu 11. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Nhà nước không cấm việc sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
B. Chỉ những cá nhân, tổ chức nào được Nhà nước giao nhiệm vụ mới được sử dụng vũ khí.
C. Phòng, chống cháy nổ chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
D. Nhà nước không cấm việc sử dụng hàn the và phoóc – môn làm chất phụ gia trong quá trình chế biến thực phẩm.
Câu 12. Khi gặp sự cố cháy, chúng ta KHÔNG được làm gì?
A. Báo động, cắt điện 	
B. Dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy
C. Gọi điện đến 114 báo cháy 	
D. Chạy thẳng vào đám cháy
Câu 13. Điệp và Hường dạo chơi trong công viên, thấy hoa đẹp, Hường dừng lại và hái mấy bông. Hường cho rằng: “Cả một vườn hoa, ngắt vài bông sẽ không ảnh hưởng gì”. Em sẽ làm gì trước suy nghĩ và hành động của Hường?
A. Làm theo các bạn 	
B. Khuyên các bạn phải biết bảo vệ tài sản công cộng
C. Đồng tình với ý kiến của Hường 	
D. Không quan tâm tới ý kiến của Hường
Câu 14. Theo em, hành vi nào sau đây là đúng?
A. Dùng mìn, thuốc nổ đánh bắt cá 	B. Hút thuốc xong vứt tàn thuốc ra xung quanh
C. Dùng gas để đun nấu 	D. Cưa bom, mìn để lấy thuốc nổ
Câu 15. Ông A làm nghề chở vật liệu thuê, một hôm có người thuê ông chở vật nghi là bom. Nếu là ông A, em sẽ:
A. Không đồng ý chở vì đó là vi phạm pháp luật 	
B. Chỉ chở đi nếu đoạn đường ngắn
C. Nhận chở với điều kiện chủ hàng phải đi cùng mình 	
D. Nhận chở chuyến hàng vì được một khoản tiền lớn
Câu 16. Để phòng, chống HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện việc làm nào sau đây?
A. Yêu cầu làm xét nghiệm cẩn thận trước khi cho và truyền máu 	
B. Quan hệ tình dục bừa bãi
C. Tránh xa những người từng nghiện ma túy 	
D. Tránh xa người nhiễm HIV/AIDS
Câu 17. Vì có thù với nhà ông M, ông P đã tung tin nhà ông M có người bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em:
A. Hành vi của ông P là vi phạm pháp luật. 	B. Ông P có thể làm như vậy vì chỉ là tung tin.
C. Ông P chưa xâm hại đến danh dự của ông M. 	D. Ông P làm như vậy chưa vi phạm pháp luật.
Câu 18. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
A. Nhiễm HIV thì không thể tham gia lao động sản xuất. 	
B. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác là vi phạm pháp luật.
C. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận học sinh nếu biết em đó bị nhiễm HIV. 
D. Người bị nhiễm mới cần phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.
Câu 19. Em KHÔNG tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Phòng, chống cháy nổ là trách nhiệm của tất cả mọi người.
B. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ phải được huấn luyện về chuyên môn.
C. Chỉ những cơ quan Nhà nước mới được phép giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất phóng xạ.
D. Chỉ cần phòng, chống cháy nổ ở gia đình, không cần ở những nơi khác.
Câu 20. Chúng ta KHÔNG nên làm việc nào sau đây để phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
B. Vận động bạn bè, người thân thực hiện đúng các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
C. Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện những vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
D. Chơi nghịch với vũ khí, bom, mìn và vật liệu nổ.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Tệ nạn xã hội là gì? Em hãy nêu tác hại của tệ nạn xã hội? Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định như thế nào?
Câu 2 (2 điểm): 
An là học sinh lớp 8, em được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng em muốn bán nó đi để mua chiếc xe đạp khác. Theo em:
a. An có quyền bán chiếc xe đạp đó không? Vì sao?
b. An có những quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?
 
----------- HẾT ----------
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 
Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1. HIV/AIDS KHÔNG gây ra hậu quả nào sau đây cho con người?
A. Hủy hoại sức khỏe, cướp đi tính mạng của con người 	
B. Dẫn con người đến với ma túy, mại dâm
C. Tăng thêm sức đề kháng 
D. Đẩy con người rơi vào các tệ nạn xã hội
Câu 2. Khi phát hiện thấy bom, mìn, vật liệu nổ hay những vật nghi mìn, đạn chưa nổ, chúng ta cần làm gì?
A. Mang về nhà sử dụng
B. Mặc kệ vì không phải việc của mình
C. Đánh dấu cảnh báo, nhanh chóng thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng địa phương
D. Bỏ qua, không cần quan tâm
Câu 3. Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhà ông T đã mua 6 kg pháo về để bắn vào đêm giao thừa. Hành vi của gia đình ông T là:
A. Hành vi của ông T có thể chấp nhận được do ông chỉ bắn vào đêm giao thừa. 	
B. Không vi phạm vì đây là việc cá nhân của gia đình ông.
C. Vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt. 	
D. Ông T có thể dùng vì vào dịp Tết.
Câu 4. Để phòng chống HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ những việc làm nào sau đây?
A. Tránh xa những người nhiễm HIV/AIDS 	
B. Sống buông thả, ham chơi, đua đòi
C. Chia sẻ, giúp đỡ, động viên đối với người nhiễm HIV/AIDS 	
D. Tránh xa những người từng nghiện ma túy
Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
A. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác là vi phạm pháp luật. 	
B. Nhiễm HIV thì không thể tham gia lao động sản xuất.
C. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận học sinh nếu biết em đó bị nhiễm HIV. 	
D. Người bị nhiễm mới cần phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.
Câu 6. Em KHÔNG tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Cha mẹ bỏ rơi con cái chưa thành niên nhiễm HIV là vi phạm pháp luật.
B. Người nhiễm HIV vẫn có những quyền và nghĩa vụ như các công dân bình thường khác
C. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
D. Bác sĩ có quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho một người khi biết người đó nhiễm HIV.
Câu 7. Nhà nước nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng các chất độc hại để đầu độc người khác 	B. Vận chuyển xăng dầu
C. Cơ quan chức năng thực hiện rà phá bom mìn 		D. Vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Câu 8. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật?
A. Đốt lửa sưởi ấm cho mùa đông 	
B. Nhà nước bắn pháo hoa dịp lễ, Tết
C. Phun thuốc trừ sâu trong liều lượng cho phép 	
D. Cố ý gây cháy nổ làm tổn hại đến sức khỏe của người khác
Câu 9. Em KHÔNG tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ phải được huấn luyện về chuyên môn.
B. Chỉ cần phòng, chống cháy nổ ở gia đình, không cần ở những nơi khác.
C. Phòng, chống cháy nổ là trách nhiệm của tất cả mọi người.
D. Chỉ những cơ quan Nhà nước mới được phép giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất phóng xạ.
Câu 10. Nhiễm HIV thường là hệ quả của nguyên nhân nào?
A. Tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường 	
B. Tham gia các hoạt động mại dâm
C. Tham gia vào các sinh hoạt an toàn, lành mạnh 	
D. Tham gia vào hoạt động từ thiện
Câu 11. Hiện tượng nào sau đây KHÔNG được coi là tệ nạn xã hội?
A. Trồng cây xanh 		B. Sử dụng ma túy 	
C. Hoạt động mại dâm 		D. Lôi kéo, rủ rê trẻ em đánh bạc
Câu 12. Khi gặp sự cố cháy, chúng ta KHÔNG được làm gì?
A. Dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy 	
B. Báo động, cắt điện
C. Chạy thẳng vào đám cháy 	
D. Gọi điện đến 114 báo cháy
Câu 13. Điệp và Hường dạo chơi trong công viên, thấy hoa đẹp, Hường dừng lại và hái mấy bông. Hường cho rằng: “Cả một vườn hoa, ngắt vài bông sẽ không ảnh hưởng gì”. Em sẽ làm gì trước suy nghĩ và hành động của Hường?
A. Khuyên các bạn phải biết bảo vệ tài sản công cộng 	
B. Đồng tình với ý kiến của Hường
C. Làm theo các bạn 	
D. Không quan tâm tới ý kiến của Hường
Câu 14. Ông A làm nghề chở vật liệu thuê, một hôm có người thuê ông chở vật nghi là bom. Nếu là ông A, em sẽ:
A. Chỉ chở đi nếu đoạn đường ngắn 	
B. Nhận chở chuyến hàng vì được một khoản tiền lớn
C. Nhận chở với điều kiện chủ hàng phải đi cùng mình 	
D. Không đồng ý chở vì đó là vi phạm pháp luật
Câu 15. Để phòng, chống HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện việc làm nào sau đây?
A. Tránh xa người nhiễm HIV/AIDS 	
B. Yêu cầu làm xét nghiệm cẩn thận trước khi cho và truyền máu
C. Quan hệ tình dục bừa bãi 	
D. Tránh xa những người từng nghiện ma túy
Câu 16. Chúng ta KHÔNG nên làm việc nào sau đây để phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
B. Vận động bạn bè, người thân thực hiện đúng các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
C. Chơi nghịch với vũ khí, bom, mìn và vật liệu nổ.
D. Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện những vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Câu 17. Quân là con một nên được bố mẹ nuông chiều. Bị bạn xấu rủ rê, Quân sa vào tệ nạn tiêm chích ma túy, đến khi trở thành con nghiện bố mẹ mới biết. Theo em vì sao Quân trở thành con nghiện?
A. Do bố mẹ Quân không quan tâm đến con 	B. Do bố mẹ nuông chiều và bị nhóm bạn xấu rủ rê
C. Quân có quá nhiều tiền 	D. Do Quân chơi với bạn xấu
Câu 18. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Nhà nước không cấm việc sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
B. Phòng, chống cháy nổ chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
C. Nhà nước không cấm việc sử dụng hàn the và phoóc – môn làm chất phụ gia trong quá trình chế biến thực phẩm.
D. Chỉ những cá nhân, tổ chức nào được Nhà nước giao nhiệm vụ mới được sử dụng vũ khí.
Câu 19. Theo em, hành vi nào sau đây là đúng?
A. Dùng gas để đun nấu 	B. Hút thuốc xong vứt tàn thuốc ra xung quanh
C. Dùng mìn, thuốc nổ đánh bắt cá 	D. Cưa bom, mìn để lấy thuốc nổ
Câu 20. Vì có thù với nhà ông M, ông P đã tung tin nhà ông M có người bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em:
A. Ông P có thể làm như vậy vì chỉ là tung tin. 	B. Hành vi của ông P là vi phạm pháp luật.
C. Ông P làm như vậy chưa vi phạm pháp luật. 	D. Ông P chưa xâm hại đến danh dự của ông M.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Tệ nạn xã hội là gì? Em hãy nêu tác hại của tệ nạn xã hội? Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định như thế nào?
Câu 2 (2 điểm): 
An là học sinh lớp 8, em được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng em muốn bán nó đi để mua chiếc xe đạp khác. Theo em:
a. An có quyền bán chiếc xe đạp đó không? Vì sao?
b. An có những quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II. NĂM HỌC 2022 -2023
Môn: GDCD 8 
I. TNKQ: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Mã đề: 811
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	B


Mã đề: 812
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	C
	C
	D
	B


Mã đề: 813
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	A
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	D


Mã đề: 814
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	A
	B



II. TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	HS nêu được các ý sau:
 Học sinh nêu được các ý sau:
* Khái niệm:
Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
* Tác hại:
Tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi, dân tộc. Các tệ nạn xã hội luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm.
* Những quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
- Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc
- Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích; nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mạ dâm, bán hoặc cho trẻ em sử dụng những văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
	

1 điểm



1 điểm





1 điểm

	2
	HS nêu được những ý sau:
a. An không có quyền bán chiếc xe đạp đó.
Giải thích: Chủ sở hữu là bố mẹ An. Họ giao xe cho An để An đi học. An là học sinh lớp 8 phải chịu sự quản lí của bố mẹ…
b. An có quyền chiếm hữu và quyền sử dụng chiếc xe đạp đó.
	0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm
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